
           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022 (đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ – Điện ĐT A  

 - Số lượng SV: 85 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Tiếng Anh 1(65 LT-GALT): Học tiếp 11 

giờ (K17CĐ – Điện ĐT A (Nhóm 1)) 

GVGD: Hoàng Thị Lý 

- An toàn điện (30LT-GALT): Học tiếp 3 

giờ (K17CĐ – Điện ĐT A (Nhóm 1)) 

GVGD: Nguyễn Hải Vân 

- Toán chuyên ngành (30LT-GALT): 

K17CĐ – Điện ĐT A (Nhóm 1) 

GVGD: Trần Thị Huệ 

- Cơ sở kỹ thuật điện (50LT-GALT): Học 

24 LT còn lại 26 LT 

GVGD: Lê Thị  Minh Nguyệt 

Ghi chú: - K17CĐ-ĐTA (nhóm 2) học ghép môn Tiếng Anh 1, An toàn điện, Toán 

chuyên ngành với K17CĐ-ĐTCN. Riêng môn Cơ sở kỹ thuật điện học chung theo cả lớp 

K17CĐ-ĐTA. 

II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-19/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 
3 An toàn 

điện 
Thi An 

toàn 
điện  

4 Tiếng 
 Anh 1 

4 Tiếng 
 Anh 1 

3 Tiếng 
 Anh 1 

9 
10 
11   

Giai đoạn 2: Từ ngày 22/11-26/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 
Thi Tiếng 

Anh 1 

4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Cơ sở kỹ 
thuật điện  

4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Cơ sở 
kỹ thuật 

điện  

9 
10 
11 

Giai đoạn 3: Từ ngày 29/11-3/12/2021  (1 tuần) 
Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

8 
4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Cơ sở 
kỹ thuật 

điện  

4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Cơ sở 
kỹ thuật 

điện  

4 Toán 
chuyên 
ngành  

9 
10 
11 

Giai đoạn 4: Từ ngày 6/12-10/12/2021  (1 tuần) 
Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

8 
4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Cơ sở 
kỹ thuật 

điện 

4 Toán 
chuyên 
ngành 

4 Cơ sở 
kỹ thuật 

điện  

Thi Toán 
chuyên 
ngành 

9 
10 
11 



III. Lịch thi 

- An toàn điện: Từ 14h00 ngày 16/11/2021  

- Tiếng Anh 1: Từ 14h00 ngày 22/11/2021  

- Toán chuyên ngành: Từ 14h00 ngày 10/12/2021 

- Cơ sở kỹ thuật điện: Học tiếp 

 

Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

 

 

 

   

   

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tec.tnu.edu.vn/


           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022 (đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ – Điện ĐT A (Nhóm 2) + K17CĐ-Điện tử CN 

 - Số lượng SV: 33 + 28 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Tiếng Anh 1(65 LT-GALT): Học tiếp 11 

giờ 

GVGD: Bùi Thị Hương 

- An toàn điện (30LT-GALT): Học tiếp 3 

giờ 

GVGD: Nguyễn Hải Vân 

- Toán chuyên ngành (30LT-GALT):  GVGD: Nguyễn Thị Loan 

- Điện kỹ thuật (30LT-GALT):  GVGD: Nguyễn Hải Vân 

Ghi chú:  K17CĐ-ĐTA (nhóm 2) học ghép môn Tiếng Anh 1, An toàn điện, Toán chuyên 

ngành với K17CĐ-ĐTCN. 

II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-19/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 
3 An toàn 

điện 
Thi An 

toàn 
điện  

4 Tiếng 
 Anh 1 

4 Tiếng 
 Anh 1 

3 Tiếng 
 Anh 1 

9 
10 
11   

Giai đoạn 2: Từ ngày 22/11-26/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 

Thi Tiếng 
Anh 1 

4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Điện kỹ 
thuật 

4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Điện 
kỹ thuật 

9 
10 
11 

Giai đoạn 3: Từ ngày 29/11-3/12/2021  (1 tuần) 
Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

8 
4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Điện 
kỹ thuật 

4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Điện kỹ 
thuật 

4 Toán 
chuyên 
ngành  

9 
10 
11 

Giai đoạn 4: Từ ngày 6/12-10/12/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 
4 Toán 
chuyên 
ngành  

4 Điện 
kỹ thuật 

4 Toán 
chuyên 
ngành 

4 Điện kỹ 
thuật 

Thi Toán 
chuyên 
ngành 

9 
10 
11 

 



Giai đoạn 5: Từ ngày 13/12-17/12/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 
3 Điện kỹ 

thuật 
3 Điện 

kỹ thuật 
Thi Điện kỹ 

thuật 
Đợi TKB 
học tiếp 

Đợi 
TKB học 

tiếp  
9 

10 

III. Lịch thi 

- An toàn điện: Từ 14h00 ngày 16/11/2021  

- Tiếng Anh 1: Từ 14h00 ngày 22/11/2021  

- Toán chuyên ngành: Từ 14h00 ngày 10/12/2021 

- Điện kỹ thuật: Từ 14h00 ngày 15/12/2021 

 

Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

 

 

 

   

   

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.tec.tnu.edu.vn/


         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022 (đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ – ĐCNA 

 - Số lượng SV: 69 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Tiếng Anh 1(65 LT-GALT): Học tiếp 11 

giờ 

GVGD: Nguyễn Thị  Lập 

- An toàn điện (30LT-GALT): Học tiếp 3 

giờ 

GVGD: Đỗ Thị Thùy Dương 

- Mạch điện (38LT-GALT): GVGD: Hoàng Thế Hải 

- Cung cấp điện (60LT-GALT):Học 36 giờ 

còn lại 24 giờ 

GVGD: Vũ Nguyên Hải 

Ghi chú:  

II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-19/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 
3 An toàn 

điện 
Thi An 

toàn 
điện  

4 Tiếng 
 Anh 1 

4 Tiếng 
 Anh 1 

3 Tiếng 
 Anh 1 

3 
4 
5   

Giai đoạn 2: Từ ngày 22/11-26/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 

Thi Tiếng 
Anh 1 

4 Mạch 
điện 

4 Cung cấp 
điện  

4 Mạch 
điện  

4 Cung 
cấp điện  

3 
4 
5 

Giai đoạn 3: Từ ngày 29/11-10/12/2021  (2 tuần) 
Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

2 

4 Mạch 
điện  

4 Cung 
cấp điện 

4 Mạch điện 
4 Cung 
cấp điện  

4 Mạch 
điện  

3 
4 
5 

Giai đoạn 4: Từ ngày 13/12-17/12/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 
4 Mạch 

điện  
4 Cung 
cấp điện 

Thi Mạch 
điện 

4 Cung 
cấp điện  

4 Cung 
cấp điện 

3 
4 
5 

 



III. Lịch thi 

- An toàn điện: Từ 8h00 ngày 16/11/2021  

- Tiếng Anh 1: Từ 8h00 ngày 22/11/2021  

- Mạch điện: Từ 8h00 ngày 15/12/2021 

- Cung cấp điện: Học tiếp 

Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

 

 

 

   

   

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tec.tnu.edu.vn/


         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022 (đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ-Thú Y+ K17CĐ-KT/QTKD 

 - Số lượng SV: 4+22 

- Hình thức học: Online 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Tiếng Anh 1(65 LT-GALT): Học tiếp 36giờ GVGD: Võ Việt Cường 

- Tin học (75 LT-GALT):  

Học tiếp 30 giờ   

GVGD: Nguyễn Thị Hạnh 

II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-3/12/2021  (3 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 

4 Tiếng 
Anh 1 

4 Tin 
học 

4 Tiếng  
Anh 1 

4 Tin học 
4 Tiếng  

Anh 1 
3 
4 
5 

Giai đoạn 2: Từ ngày 6/12-10/12/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2   
Thi Tiếng  

Anh 1  
Thi Tin 

học  

Đợi 
TKB học 

tiếp 

3 
3 Tin học 

3 Tin 
học  

4 
5 

 

III. Lịch thi 

- Tiếng Anh 1: Từ 8h00 ngày 8/12/2021  

- Tin học: Từ 8h00 ngày 9/12/2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

 

 

 

   

   

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tec.tnu.edu.vn/


         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022 (Đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ –Ô tô 

 - Số lượng SV: 59 

- Hình thức học online 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Tiếng Anh 1(65 LT-GALT): Học tiếp 12 

giờ 

GVGD: Võ Việt Cường 

- An toàn lao động (35 LT-GALT): Học 

tiếp 4 giờ 

GVGD: Nguyễn Văn Hạnh 

- Vật liệu cơ khí  (35 LT-GALT):  GVGD:  Nguyễn Thị Lệ Hằng 

II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-19/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 
4 An toàn 
lao động 

4 Tiếng  
Anh 1 

Thi An toàn 
lao động 

4 Tiếng  
Anh 1  

4 Vật 
liệu cơ 

khí    

9 
10 
11 

Giai đoạn 2: Từ ngày 22/11-26/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 

4 Vật liệu 
cơ khí    

4 Tiếng  
Anh 1  

4 Vật liệu 
cơ khí    

Thi Tiếng  
Anh 1 

4 Vật 
liệu cơ 

khí     

9 
10 
11 

Giai đoạn 3: Từ ngày 29/11-3/12/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

8 
4 Vật liệu cơ 

khí 
4 Vật liệu 

cơ khí 
4 Vật liệu 

cơ khí 
4 Vật liệu cơ 

khí 

3 Vật liệu 

cơ khí 
9 

10 
11  

III. Lịch thi 

- An toàn lao động: Từ 14h00 ngày 17/11/2021 

- Tiếng Anh 1: Từ 14h00 ngày 25/11/2021 

- Vật liệu cơ khí: Từ 14h00 ngày 6/12/2021 

 

 

 

 

 

 



Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

 

 

 

   

   

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tec.tnu.edu.vn/


         ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022 (đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ –Cơ khí 

 - Số lượng SV: 22 

- Hình thức học online 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Tiếng Anh 1(65 LT-GALT): Học tiếp 36 

giờ 

GVGD: Võ Việt Cường 

- An toàn lao động (35 LT-GALT): Học 

tiếp 8 giờ 

GVGD: Nguyễn Mạnh Hà 

- Cơ kỹ thuật (45 LT-GALT): Học tiếp 

17giờ 

GVGD: Nguyễn Thị Lệ Hằng 

Ghi chú: K17CĐ-Cơ khí học ghép với K17CĐ-KT/QTKD. 

II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-19/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 

4 Tiếng 
Anh 1 

4 An 
toàn lao 

động 

4 Tiếng  
Anh 1 

4 An toàn 
lao động  

4 Tiếng  
Anh 1  

3 
4 
5 

Giai đoạn 2: Từ ngày 22/11-26/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 
4 Tiếng  

Anh 1 

 Thi An 
toàn lao 

động 

4 Tiếng  
Anh 1 

4 Cơ kỹ 
thuật 

4 Tiếng  
Anh 1 

3 
4 
5 

Giai đoạn 3: Từ ngày 29/11-3/12/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 
4 Tiếng  

Anh 1 
4 Cơ kỹ 

thuật  
4 Tiếng  
Anh 1 

4 Cơ kỹ 
thuật  

4 Tiếng  
Anh 1 

3 
4 
5 

Giai đoạn 4: Từ ngày 6/12-10/12/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 

4 Cơ kỹ 
thuật 

Thi Cơ 
kỹ thuật  

Thi Tiếng  
Anh 1 

Đợi TKB 
học tiếp 

Đợi 
TKB học 

tiếp 

3 
4 
5 

 



III. Lịch thi 

- An toàn lao động: Từ 8h00 ngày 23/11/2021  

- Cơ kỹ thuật: Từ 8h00 ngày 7/12/2021  

- Tiếng Anh 1: Từ 8h00 ngày 8/12/2021 

 

Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

 

 

 

   

   

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.tec.tnu.edu.vn/


        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I – NĂM HỌC 2021-2022 (đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ–Tiếng Hàn 

 - Số lượng SV: 49 

- Hình thức học online 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Tin học (75 LT-GATH): Học tiếp 29 giờ GVGD: Lê Thị Minh Tân 

- Tiếng việt thực hành (35LT-GALT): Học 

tiếp 15 giờ 

GVGD: Cô Hoa 

- Cơ sở văn hóa Việt Nam (30LT-GALT): 

Học tiếp 10 giờ 

GVGD:  Thầy Hải 

Ghi chú: 

 II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-19/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 

5 Cơ sở 
văn hóa 

Việt Nam  

5 Cơ sở 
văn hóa 

Việt 
Nam 

Thi Cơ sở 
văn hóa Việt 

Nam  

4 Tiếng 
việt thực 

hành 

4 Tiếng 
việt thực 

hành  

3 
4 
5 
6    

Giai đoạn 2: Từ ngày 22/11-26/11/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 
4 Tiếng 
việt thực 

hành 

3 Tiếng 
việt thực 

hành  

Thi Tiếng 
việt thực 

hành  
4 Tin học 

4 Tin 
học 

3 
4 
5  

Giai đoạn 3: Từ ngày 29/11-3/12/2021  (1 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 

4 Tin học 4 Tin học 4 Tin học 4 Tin học 
5 Tin học 

3 
4 
5 
6     

III. Lịch thi 

- Cơ sở văn hóa Việt Nam: Từ 8h00 ngày 17/11/2021  

- Tiếng việt thực hành: Từ 8h00 ngày 24/11/2021  

-Tin học: Từ 8h00 ngày 6/12/2021  

 

 

 



Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

 

 

 

   

   

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.tec.tnu.edu.vn/


           ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022 (đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ–CNTT 

 - Số lượng SV: 33 

- Hình thức học online 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Tin học (75 LT-GATH): Học tiếp 60 giờ GVGD: Đỗ Thái Hòa 

Ghi chú:  

II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-3/12/2021  (3 tuần) 
Thứ 

Tiết 
2 3 4 5 6 

2 

4 Tin học 4 Tin học 4 Tin học 4 Tin học 4 Tin học 
3 
4 
5 

III. Lịch thi 

- Tin học: Từ 8h00 ngày 6/12/2021  

 

Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

 

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

 

 

http://www.tec.tnu.edu.vn/


        ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN 

TRƯỜNG CĐ KINH TẾ - KỸ THUẬT     

 

THỜI KHOÁ BIỂU ONLINE K17 CAO ĐẲNG CHÍNH QUY 

HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2021-2022 (đợt tháng 11) 
 - Lớp: K17CĐ-Điện lạnh 

 - Số lượng SV: 38 

- Hình thức học online 

I. PHÂN CÔNG GIÁO VIÊN:   

- Vật liệu-An toàn điện lạnh (50LT-GALT):  GVGD: Nguyễn Thị Minh 

- Cơ sở kỹ thuật điện (50LT-GALT):  GVGD: Nguyễn Thị Minh 

II. LỊCH HỌC: 

Giai đoạn 1: Từ ngày 15/11-17/12/2021  (5 tuần) 

Thứ 
Tiết 

2 3 4 5 6 

2 
2 Vật liệu-

An toàn 
điện lạnh 

2 Vật 
liệu-An 

toàn 
điện 
lạnh 

2 Vật 
liệu-An 

toàn điện 
lạnh 

2 Vật 
liệu-An 

toàn điện 
lạnh 

2 Vật 
liệu-An 

toàn điện 
lạnh 

3 

4 2 Cơ sở kỹ 
thuật điện 

2 Cơ sở 
kỹ thuật 
điện 

2 Cơ sở 
kỹ thuật 
điện 

2 Cơ sở 
kỹ thuật 
điện 

2 Cơ sở 
kỹ thuật 
điện 5 

III. Lịch thi 

- Vật liệu-An toàn điện lạnh: Từ 8h00 ngày 20/12/2021 

- Cơ sở kỹ thuật điện: Từ 8h00 ngày 21/12/2021 

Ghi chú:  

- Giờ học online thực hiện theo đúng thời gian biểu theo quy định chung của Nhà 

trường; 

- Trước khi kết thúc MH/ MĐ ít nhất một tuần, giáo viên lập đề cương hoặc ngân hàng 

câu hỏi và hướng dẫn cho sinh viên ôn thi. Giáo viên lập 04 đề thi và nộp về phòng Khảo 

thí & ĐBCLGD để tổ chức thi; 

- Việc tổ chức thi kết thúc MH/MĐ thực hiện theo đúng thông báo số 406/TB-

CĐKTKT-ĐT; 

- Giáo viên nộp điểm thường xuyên kèm điều kiện dự thi về phòng ĐT-

QLKH&HTQT trước khi thi ít nhất 03 ngày để làm danh sách thi; 

- Danh sách các lớp học phần, danh sách điểm thường xuyên giáo viên tải từ website 

nhà trường theo địa chỉ: www.tec.tnu.edu.vn; 

NGƯỜI LẬP  KT.HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Thị Huệ 

  

 

PGS.TS. Nguyễn Văn Bình 

 

http://www.tec.tnu.edu.vn/

